	THÀNH ỦY HUẾ
BAN DÂN VẬN
*
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

	
	Thành phố Huế, ngày     tháng 3 năm 2023


DANH SÁCH
Các điểm đăng ký tham gia mô hình “Nhà vệ sinh miễn phí” phục vụ du khách

	TT
	Đơn vị
	Tuyến đường
	Địa chỉ
	Điểm tham gia mô hình

“Nhà vệ sinh miễn phí”
	Ghi chú

	1
	Phường Kim Long
	Phú Mộng 

(900m có 05 điểm)
	20 Phú Mộng
	Cafe
	- 03 tuyến đường 

- 21 điểm 


	
	
	
	32 Phú Mộng
	Stay Hostel
	

	
	
	
	34 Phú Mộng
	Thảo Trang Viên
	

	
	
	
	50 Phú Mộng
	Quế Lâm
	

	
	
	
	56 Phú Mộng
	Quán King
	

	
	
	Nguyễn Phúc Nguyên

(270m có 3 điểm)
	4a Nguyễn Phúc Nguyên
	Mè xửng Lý Hùng
	

	
	
	
	14 Nguyễn Phúc Nguyên
	Cafe Ca Dao
	

	
	
	
	20 Nguyễn Phúc Nguyên
	Cafe Bao Báp
	

	
	
	Kim Long

(1.240m có 13 điểm)
	02 Kim Long
	Cafe Nhật Nguyên
	

	
	
	
	04 Kim Long
	Nam Châu Hội Quán
	

	
	
	
	14 Kim Long
	Cafe Sóc Nâu
	

	
	
	
	32 Kim Long
	Trường MN Anh Đào
	

	
	
	
	36 Kim Long
	Kiot
	

	
	
	
	42 Kim Long
	Trường MN Sơn Ca
	

	
	
	
	50 Kim Long
	Bánh ướt Huyền Anh
	

	
	
	
	62 Kim Long
	Áo dài Hồng Trinh
	

	
	
	
	84 Kim Long
	Cafe Nguyễn Hưng
	

	
	
	
	104 Kim Long
	Cafe Đê
	

	
	
	
	126 Kim Long
	Bánh ướt Huyền Anh
	

	
	
	
	138 Kim Long
	Cafe Mộc Cà
	

	
	
	
	142 Kim Long
	Mẻ xửng Thành Hưng
	

	2
	Phường Gia Hội
	Bạch Đằng

(có 01 điểm)
	38 Bạch Đằng
	Quán ăn uống
	- 01 tuyến đường 

- 01 điểm.

	3
	Phường Xuân Phú
	Bà Triệu

(1000m có 01 điểm)
	149A Bà Triệu
	Nướng Ngói Quang
	- 04 tuyến đường 

- 04 điểm.

	
	
	Trường Chinh

(700m có 01 điểm)
	04 Trường Chinh
	Cơm chiên Nghệ sĩ
	

	
	
	Dương Văn An

(1.200m có 01 điểm)
	42 Dương Văn An
	UBND phường
	

	
	
	Hà Huy Tập

(500m có 01 điểm)
	06 Hà Huy Tập
	Cà Phê An Nhiên
	

	4
	Phường Vỹ Dạ
	Nguyễn Sinh Cung 

(1.780m có 10 điểm)
	79 Nguyễn Sinh Cung
	Nhà hàng Hoa Sứ
	- 02 tuyến đường 

- 18 điểm.

	
	
	
	74 Nguyễn Sinh Cung
	Quán Bar M-LUX
	

	
	
	
	40 Nguyễn Sinh Cung
	Nhà hàng Ý
	

	
	
	
	113 Nguyễn Sinh Cung
	Khách sạn Như Hiền
	

	
	
	
	117 Nguyễn Sinh Cung
	Cà phê Mai Uyển
	

	
	
	
	131 Nguyễn Sinh Cung
	Cà phê – Nhà hàng

Vỹ Dạ Xưa
	

	
	
	
	147 Nguyễn Sinh Cung
	Khách sạn Đức Lộc
	

	
	
	
	216 Nguyễn Sinh Cung
	Tạp hóa WinMart
	

	
	
	
	277 Nguyễn Sinh Cung
	Karaoke Royal
	

	
	
	
	252 Nguyễn Sinh Cung
	Cửa hàng xăng dầu PV Oil
	

	
	
	Phạm Văn Đồng

(1.480m có 08 điểm)
	35 Phạm Văn Đồng
	Nhà hàng - Khách sạn Hoàng Anh
	

	
	
	
	57 Phạm Văn Đồng
	Khách sạn LUX
	

	
	
	
	53 Phạm Văn Đồng
	Trung tâm

Điện máy Media
	

	
	
	
	Lô 6 Phạm Văn Đồng
	Khách sạn Thân Thiện 2
	

	
	
	
	135 Phạm Văn Đồng
	Khách sạn Ngọc Hồng
	

	
	
	
	169 Phạm Văn Đồng
	Cửa hàng xăng dầu số 3 - Petrolimex
	

	
	
	
	100 Phạm Văn Đồng
	Nhà Văn hóa

Lao động Tỉnh
	

	
	
	
	102A Phạm Văn Đồng
	Cà phê Highland
	

	5
	Phường Phú Hội
	Chu Văn An

(343m có 03 điểm)
	49 Chu Văn An
	Nhà hàng Bancon
	- 05 tuyến đường 

- 09 điểm.

	
	
	
	12 Chu Văn An
	Nhà hàng Xin Chào
	

	
	
	
	42 Chu Văn An
	Nhà hàng Ủa
	

	
	
	Võ Thị Sáu

 (477m có 03 điểm)
	01 Võ Thị Sáu
	Nhà hàng Tàvẹt
	

	
	
	
	34 Võ Thị Sáu
	Khách sạn Golden Star
	

	
	
	
	16 Võ Thị Sáu
	Nhà hàng Chất
	

	
	
	Lê Lợi 

(202m có 01 điểm)
	60 Lê Lợi
	Nhà hàng DMZ
	

	
	
	Nguyễn Công Trứ 

(470m có 01 điểm)
	26 Nguyễn Công Trứ
	Trung tâm VH phường
	

	
	
	Trần Quang Khải

(có 01 điểm)
	04 Trần Quang Khải
	Khách san Villa Huế
	

	6
	Phường Phú Nhuận
	Phan Đình Phùng 

(400m có 01 điểm)
	179 Phan Đình Phùng
	Nhà hàng Tân Đông Dương
	- 08 tuyến đường 

- 09 điểm.

	
	
	Hùng Vương 

(500m có 01 điểm)
	12 Hùng Vương
	Khách sạn Duy Tân
	

	
	
	Lê Lợi 

(300m có 02 điểm)
	30 Lê Lợi
	Khách sạn MORIN
	

	
	
	
	23 Lê Lợi
	Cafe công viên Tứ Tượng
	

	
	
	Hoàng Hoa Thám

(300m có 01 điểm)
	05 – 07 Hoàng Hoa Thám
	Khách sạn WHITE LOTUS
	

	
	
	Lý Thường Kiệt

(500m có 01 điểm)
	09 Lý Thường Kiệt
	Khách sạn HERITAGE
	

	
	
	Lê Hồng Phong

(500m có 01 điểm)
	12 Lê Hồng Phong
	Quán ăn A Sơn
	

	
	
	Trương Định 

(200m có 01 điểm)
	44 Trương Định
	Thành Đoàn Huế
	

	
	
	Nguyễn Huệ 

(500m có 01 điểm)
	158 Nguyễn Huệ
	UBND phường
	

	7
	Phường Đông Ba
	Đặng Dung

(có 01 điểm)
	68 Đặng Dung
	Hội CTĐ Thành phố
	- 08 tuyến đường 

- 22 điểm

 

	
	
	Đoàn Thị Điểm

(có 01 điểm)
	02 Đoàn Thị Điểm
	Café Đại Nam Thái Y Viện
	

	
	
	Đinh Tiên Hoàng

(có 02 điểm)
	106 Đinh Tiên Hoàng
	Trung tâm thông tin xúc tiến Du lịch
	

	
	
	
	37 Đinh Tiên Hoàng
	Quán YÊN cafe
	

	
	
	
	28 Đinh Tiên Hoàng
	Bé Như Coffe
	

	
	
	Huỳnh Thúc Kháng

(có 03 điểm)
	51 Huỳnh Thúc Kháng
	UBND phường Đông Ba
	

	
	
	
	179 Huỳnh Thúc Kháng
	Đội Thuế số 3
	

	
	
	
	199 Huỳnh Thúc Kháng
	Café TA
	

	
	
	Phan Đăng Lưu

(có 03 điểm)
	70 Phan Đăng Lưu
	Bộ phận tiếp dân  
	

	
	
	
	98 Phan Đăng Lưu
	Khoa vệ sinh ATTP
	

	
	
	
	263 Phan Đăng Lưu
	Cafe giải khát Tuổi Ngọc
	

	
	
	Trần Hưng Đạo

(có 06 điểm)

	269 Trần Hưng Đạo
	Tổ bảo vệ dân phố 12
	

	
	
	
	01 Trần Hưng Đạo
	Ngân hàng ACB
	

	
	
	
	49 Trần Hưng Đạo
	Ngân hàng Sacombank
	

	
	
	
	141 Trần Hưng Đạo
	Ngân hàng Agribank
	

	
	
	
	Bến xe Nguyễn Hoàng
	Café RODO
	

	
	
	
	209 Trần Hưng Đạo
	Ngân hàng An Bình
	

	
	
	Đinh Công Tráng 

(700m có 02 điểm)
	51 Đinh Công Tráng
	Khách sạn Hoa Sen
	

	
	
	
	57 Đinh Công Tráng
	Mè xửng Thiên Hương
	

	
	
	Đặng Thái Thân 

(900m có 03 điểm)
	20 Đặng Thái Thân
	Café Chang
	

	
	
	
	22 Đặng Thái Thân
	Trạm Y tế Đông Ba
	

	
	
	
	44 Đặng Thái Thân
	Café Chiều
	

	8
	Phường Vĩnh Ninh
	Hai Bà Trưng 

(792m có 03 điểm)
	25 Hai Bà Trưng
	Cinestar
	- 07 tuyến đường 

- 11 điểm.

	
	
	
	55 Hai Bà Trưng
	UBND phường
	

	
	
	
	51 Hai Bà Trưng
	Tòa Nhà VNPT
	

	
	
	Trần Thúc Nhẫn

 (484m có 02 điểm)
	29 Trần Thúc Nhẫn
	
	

	
	
	
	02 Trần Thúc Nhẫn
	
	

	
	
	Trương Định 

(175 m có 02 điểm)
	03 Trương Định
	
	

	
	
	
	13 Trương Định
	
	

	
	
	Phạm Hồng Thái

 (285m có 01 điểm)
	20 Phạm Hồng Thái
	Cà phê Amacong
	

	
	
	Phan Bội Châu 

(620 m có 01 điểm)
	03 Phan Bội Châu
	Trung tâm VH phường
	

	
	
	Nguyễn Huệ 

(1.219m có 01 điểm)
	11 Nguyễn Huệ
	Trụ sở Ban BVDP KVI
	

	
	
	Ngô Quyền 

(304m có 01 điểm)
	11 Ngô Quyền
	Khách sạn Parkview
	

	9
	Phường Thuận Hòa
	Lê Huân

(1000m có 12 điểm)
	19 Lê Huân
	Cà phê Noa 1,2
	- 04 tuyến đường 

- 15 điểm.

	
	
	
	39 Lê Huân
	Cà phê Vanilla
	

	
	
	
	51 Lê Huân
	Cà phê 51 Lê Huân
	

	
	
	
	53 Lê Huân
	Cà phê 53 Lê Huân
	

	
	
	
	65 Lê Huân
	Cà phê Đô
	

	
	
	
	87 Lê Huân
	Cà phê nhà 97
	

	
	
	
	89 Lê Huân
	Cà phê Lá sách
	

	
	
	
	97 Lê Huân
	Mè Xửng Thông Hương
	

	
	
	
	111 Lê Huân
	Cà phê Bazan
	

	
	
	
	115 Lê Huân
	Cà phê Balli
	

	
	
	
	73 Lê Huân
	Chợ Thuận Hòa
	

	
	
	
	69 Lê Huân
	BQL phố đêm

Hoàng Thành
	

	
	
	Triệu Quang Phục

(có 01 điểm)
	04 Triệu Quang Phục
	Hue Homstay Reverside
	

	
	
	Nguyễn Trãi

(có 01 điểm)
	65 Nguyễn Trãi
	Quán Bánh Bà Chi xứ Huế
	

	
	
	Thạch Hãn

(có 01 điểm)
	73 Thạch Hãn
	Của hàng Tinh dầu Huế - Liên Minh Xanh
	

	10
	Phường Thuận Lộc
	Mai Thúc Loan 

(620m có 02 điểm)
	32 Mai Thúc Loan 
	Trụ sở Ban BVDP
	- 04 tuyến đường 

- 05 điểm.

	
	
	
	164 Mai Thúc Loan
	Khách sạn Điện Biên
	

	
	
	Đinh Tiên Hoàng

(1195m có 01 điểm)
	264 Đinh Tiên Hoàng
	Café Mr Ken
	

	
	
	Tăng Bạt Hổ 

(1.075m có 01 điểm)
	372 Tăng Bạt Hổ
	Trường MN Phú Bình
	

	
	
	Đào Duy Anh 

(1.645m có 01 điểm)
	52 Đào Duy Anh
	Trường TH Phú Bình
	

	11
	Phường An Tây
	Võ Văn Kiệt
(1.000m có 04 điểm)
	Gần UBND phường
	Cafe Phú Gia Viên
	- 05 tuyến đường 

- 08 điểm.

	
	
	
	Gần trường ĐH Luật Huế
	Cafe Thành Thông
	

	
	
	
	Đường Võ Văn Kiệt
	Trụ sở UBND phường 
	

	
	
	
	Đường Võ Văn Kiệt
	Trụ sở CA phường
	

	
	
	Thiên Thai
(1.500m có 01 điểm)
	19 Thiên Thai
	Nhà nghỉ Minh Duy
	

	
	
	Tam Thai

(1.300m có 01 điểm)
	112 Tam Thai
	Cafe Thiên Phú
	

	
	
	Nguyễn Khoa Chiêm

(400m có 01 điểm)
	92 Nguyễn Khoa Chiêm
	Cafe Pho
	

	
	
	Hoàng Thị Loan

(1.200m có 01 điểm)
	40 Hoàng Thị Loan
	Café Gôn
	

	12
	Phường Phước Vĩnh
	Phan Chu Trinh

(1.198m có 06 điểm)
	140 Phan Chu Trinh
	Cafe House
	- 05 tuyến đường 

- 13 điểm.

	
	
	
	98 Phan Chu Trinh
	An Graden
	

	
	
	
	172 Phan Chu Trinh
	Cafe She
	

	
	
	
	180 Phan Chu Trinh
	Coffee Teen
	

	
	
	
	206 Phan Chu Trinh
	Cafe 206
	

	
	
	
	238 Phan Chu Trinh
	Coffee Ngô
	

	
	
	Nguyễn Trường Tộ (185m có 02 điểm)
	17 Nguyễn Trường Tộ
	Cafe Kool Kate
	

	
	
	
	39 Nguyễn Trường Tộ
	Nhà hàng Thiên Phú
	

	
	
	Trần Phú

(1.635m có 03 điểm)
	53 Trần Phú
	Cafe Hương Phú Viên
	

	
	
	
	100 Trần Phú
	T Beer
	

	
	
	
	Trần Phú
	Nhà văn hóa phường
	

	
	
	Đặng Huy Trứ

(1.032m có 01 điểm)
	43 Đặng Huy Trứ
	Coffee House
	

	
	
	Đoàn Hữu Trưng

(366m có 01 điểm)
	16 Đoàn Hữu Trưng
	Cafe Phong Lan
	

	13
	Phường Hương Vinh
	Bao Vinh
	66 Bao Vinh
	Cafe Mắt Biết
	- 01 tuyến đường 

- 03 điểm.

	
	
	
	136 Bao Vinh
	Mạ's house
	

	
	
	
	55 Bao Vinh
	Quán Phố Cổ
	

	Tổng cộng
	56 tuyến đường
	
	138 điểm
	

	Các đơn vị vận động tham gia mô hình “Nhà vệ sinh miễn phí” trên 56 tuyến đường và 139 điểm.


